

PHỤ LỤC II
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-TTYT ngày     tháng   năm 2024 của Trung tâm Y tế Thuận Bắc )

Đơn vị tính: đồng
	
STT
	
Các loại dịch vụ
	
Giá dịch vụ

	1
	Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu
	312.200

	2
	Ngày giường Nội khoa:
	

	2.1
	Loại 1: Truyền nhiễm, Nội khoa
	198.000

	2.2
	Loại 2: Ngoại tổng hợp – LCK; Phụ sản; YHCT-PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não
	171.600

	2.3
	Loại 3: YHCT - PHCN
	138.600

	3
	[bookmark: _GoBack]Ngày giường trạm y tế xã
	64.100

	4
	Ngày giường bệnh ban ngày
	Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng



Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế























